
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ Y TẾ 

 

Số:              / SYT-KHTC 
V/v mời cung cấp báo giá  

thẩm định giá thiết bị văn phòng 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lạng Sơn, ngày        tháng 10 năm 2024 

 
 

Kính gửi: Các công ty thẩm định giá 
   

 Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn đang thực hiện mua sắm thiết bị văn phòng cho công 

trình sửa chữa trụ sở Văn phòng Sở Y tế;.  

 Sở Y tế thông báo và kính gửi các đơn vị, doanh nghiệp có đủ năng lực thực 

hiện thẩm định giá đối với danh mục hàng hóa (tại phụ lục kèm theo) quan tâm 

đến nội dung nêu trên gửi Thư bày tỏ quan tâm và báo giá về Sở Y tế tỉnh Lạng 

Sơn, Địa chỉ số 50 đường Đinh Tiên Hoàng, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng 

Sơn, tỉnh Lạng Sơn; nhận qua email: phongkhtc.sytls12@gmail.com (số điện 

thoại: 02053 815963). 

- Thời gian nhận hồ sơ: Trước ngày 17/10/2024. 

Thông tin chi tiết như sau:  

Gói thầu Công trình: Sửa chữa Trụ sở làm việc Sở Y tế Lạng Sơn 

1. Tên gói thầu:. Gói thầu số CB2: Thẩm định giá thiết bị 

2. Nội dung dịch vụ thẩm định giá: Tại phụ lục kèm theo 

Lưu ý:  

Các báo giá nhận được sau thời gian trên sẽ không được xem xét. 

Báo giá có đầy đủ thông tin chi tiết và được đại diện hợp pháp của đơn vị 

nhà cung cấp ký, đóng dấu đỏ. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 

ngày kể từ ngày phát hành. 

Trân trọng cảm ơn!./. 

 
Nơi nhận: 

 - Như trên; 

 - Giám đốc Sở (B/c): 

 - Các PGĐ Sở (b/c); 

 - Trang Thông tin điện tử Sở Y tế; 

 - Lưu: VT, KHTC(LBT). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

Lý Kim Soi 
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1. Thiết bị Phòng truyền thống: 
 

TT Tên thiết bị Đơn vị Số lượng 

1 Bàn họp Hòa Phát gỗ công nghiệp, hình elip  (kích thước 

khoảng W3200xD1800xH760 mm)  

Cái 1 

2 Ghế họp Hòa Phát chân gỗ (kích thước khoảng 

W450xD540xH1000 mm- phù hợp bàn họp) 

cái 8 

3 Tượng Bác Hồ: Kích thước khoảng W300xD520xH600 

mm 

 

cái 1 

4 Bệ gỗ đặt tượng Bác Hồ: kích thước khoảng 

W690xD1530xH1270 mm 

  

cái 1 

5 Tủ gỗ công nghiệp để đồ lưu niệm (kích thước khoảng 

W1000xD2000xH1000 mm)  

  

cái 1 

6 Giá gỗ để đồ : Giá gỗ công nghiệp kích thước khoảng 

W280xD3100xH3100 mm 

đánh màu theo yêu cầu  

cái 1 

7 Ti vi Sam sung 55 Inche cái 1 

 

 

 

2. Thiết bị Văn phòng 

 

TT Model Hãng sản xuất Đơn vị Số lượng 
 

I Thiết bị hạng mục hạng mục nhà B 02 TẦNG  

1 Màn hình Sam sung 65 Inch HD65TVN  HTECH/ Trung Quốc Bộ 1  

2 Cáp HDMI 10M UGREEN 4K, CHUẨN 2.0 UGREEN/ Trung Quốc Sợi 1  

III Thiết bị hạng mục hạng mục nhà C 03 TẦNG  
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1 

Bộ  micro MCS-CH Chủ tich 
Tối đa micro kết nối trên 1 nhánh: 25 

Chiều dài cáp tối đa kết nối tới trung tâm: 100m 

Kích thước (HxWxD): 360 x 150 x 90 mm 

Trọng lượng: 1745 grams 

Cần micro 

Loại: Micro tụ điện điện tử 

Đáp tuyến tần số: 50 ~ 18,000 Hz 

Mẫu phân cực thu: Cardioid 

SPL lớn nhất ở 1% THD: 125dB 

Chiều dài cổ ngỗng: 470mm 

Kích thước đế (HxWxD): 170 x 115 x 65 mm 

(không tính cần micro) 

Trọng lượng: 1100 grams 

Jts/ Trung Quốc Chiếc 1  

2 

Micro đại biểu kèm cần dài MCS-DU 
Đầu ra tai nghe:  

Mức đàu ra: -8dBV / +2 dBV 

Trở kháng đầu ra: 22Ω 

Số lượng micro đại biểu / chủ tọa kết nối trung 

tâm: Tối đa 50 micro 

Tối đa micro kết nối trên 1 nhánh: 25 

Chiều dài cáp tối đa kết nối tới trung tâm: 100m 

Kích thước (HxWxD): 360 x 150 x 90 mm 

Trọng lượng: 1745 grams 

Cần micro 

Loại: Micro tụ điện điện tử 

Đáp tuyến tần số: 50 ~ 18,000 Hz 

Mẫu phân cực thu: Cardioid 

SPL lớn nhất ở 1% THD: 125dB 

Chiều dài cổ ngỗng: 470mm 

Kích thước đế (HxWxD): 170 x 115 x 65 mm 

(không tính cần micro) 

Trọng lượng: 1100 grams 

Jts/ Trung Quốc Chiếc 2  

3 

Bộ điều khiển trung tâm MCS-CU 
Nguồn cấp: VAC100-240 ~, 50/60Hz 

Dòng điện tiêu thu: Lớn nhất 1.0A (100VAC) / 

0.42A (240VAC) 

Nguồn DC cấp cho micro: ± 15V, -7.5V 

Độ nhạy đầu vào / ra Line, telephone: -14dBV / 

+11 dBV 

Trở kháng đầu vào: 33kΩ 

Mức đầu ra: -14dBV / +11 dBV 

Trở kháng đầu ra: 500Ω 

Độ nhạy đầu vào / ra ghi âm: -20dBV / +5 dBV 

Trở kháng đầu vào: 47kΩ (cho kênh L & R) 

Điều chỉnh: -20dBV / +5 dBV 

Mức đầu ra: +0 /-30dBV 

Độ nhạy đầu vào mic mở rộng (XLR): -56dBV 

Điều chỉnh: +6 dBV/-6dBV (nominal / 

maximum) 

Nguồn phantom: 12V+/-1V, 2 * 680Ω (± 2%) 

Jts/ Trung Quốc Chiếc 1  
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4 Màn hình LED P2.5 trong nhà 

Nhãn hiệu: P2.5 ROYAL 

INDOOR 

Ký hiệu mã: P2.5 

Xuất xứ: Trung Quốc 

Mét 

vuông 
8,6 

 

5 
Cạc Thu NOVA DH 7512 Mạch  Thu Hình cho 

bộ xử lý  

Nhãn hiệu: NOVA DH  

Ký hiệu mã:  7512 

Xuất xứ: Trung Quốc 

 

6 Nguồn chuyển đổi Nguồn 70A5V mỏng CZCL 

Nhãn hiệu: chuanglian 

Ký hiệu mã: A-350AA-5 

Xuất xứ: Trung Quốc 

 

7 Bộ xử lý hình ảnh Novastar VC4/V960 

Nhãn hiệu: Novastar 

Ký hiệu mã: VC4/V960 

Xuất xứ: Trung Quốc 

 

8 Aptomat 30A Panasonic 

Nhãn hiệu: Panasonic 

Ký hiệu mã: 30A 

Xuất xứ: Việt Nam 

 

9 
Hệ khung sắt ,dây cáp Mạng ,Cáp Tín hiệu,dây 

điện 2x2,25 
Việt Nam  

10 
Ống luồn dây tròn cứng chống cháy D25 - 

SP9025 
Việt Nam Mét 550  

IV Thiết bị hạng mục hạng mục nhà D 03 TẦNG  

1 

Bộ điều khiển trung tâm MCS-CU 
Nguồn cấp: VAC100-240 ~, 50/60Hz 

Dòng điện tiêu thu: Lớn nhất 1.0A (100VAC) / 

0.42A (240VAC) 

Nguồn DC cấp cho micro: ± 15V, -7.5V 

Độ nhạy đầu vào / ra Line, telephone: -14dBV / 

+11 dBV 

Trở kháng đầu vào: 33kΩ 

Mức đầu ra: -14dBV / +11 dBV 

Trở kháng đầu ra: 500Ω 

Độ nhạy đầu vào / ra ghi âm: -20dBV / +5 dBV 

Trở kháng đầu vào: 47kΩ (cho kênh L & R) 

Điều chỉnh: -20dBV / +5 dBV 

Mức đầu ra: +0 /-30dBV 

Độ nhạy đầu vào mic mở rộng (XLR): -56dBV 

Điều chỉnh: +6 dBV/-6dBV (nominal / 

maximum) 

Nguồn phantom: 12V+/-1V, 2 * 680Ω (± 2%) 

Jts/ Trung Quốc Chiếc 1  

2 

 Micro chủ tịch MCS-CH 
Tối đa micro kết nối trên 1 nhánh: 25 

Chiều dài cáp tối đa kết nối tới trung tâm: 100m 

Kích thước (HxWxD): 360 x 150 x 90 mm 

Trọng lượng: 1745 grams 

Cần micro 

Loại: Micro tụ điện điện tử 

Đáp tuyến tần số: 50 ~ 18,000 Hz 

Mẫu phân cực thu: Cardioid 

SPL lớn nhất ở 1% THD: 125dB 

Chiều dài cổ ngỗng: 470mm 

Kích thước đế (HxWxD): 170 x 115 x 65 mm 

(không tính cần micro) 

Trọng lượng: 1100 grams 

Jts/ Trung Quốc Chiếc 1  
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3 

Micro đại biểu kèm cần dài MCS-DU 
Đầu ra tai nghe:  

Mức đàu ra: -8dBV / +2 dBV 

Trở kháng đầu ra: 22Ω 

Số lượng micro đại biểu / chủ tọa kết nối trung 

tâm: Tối đa 50 micro 

Tối đa micro kết nối trên 1 nhánh: 25 

Chiều dài cáp tối đa kết nối tới trung tâm: 100m 

Kích thước (HxWxD): 360 x 150 x 90 mm 

Trọng lượng: 1745 grams 

Cần micro 

Loại: Micro tụ điện điện tử 

Đáp tuyến tần số: 50 ~ 18,000 Hz 

Mẫu phân cực thu: Cardioid 

SPL lớn nhất ở 1% THD: 125dB 

Chiều dài cổ ngỗng: 470mm 

Kích thước đế (HxWxD): 170 x 115 x 65 mm 

(không tính cần micro) 

Trọng lượng: 1100 grams 

Jts/ Trung Quốc Chiếc 10  
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